
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Định Quán

1 Nguyễn Thị Hoài Thu 4109 08/06/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Hoài 

Thu

28/6 ấp 1, xã Phú Ngọc, 

huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

4573 18/09/2020 4538/GPP 18/09/2020

2 Phạm Thị Màu

03521/CCH

N-D-SYT-

BTR

19/02/2021
Sở Y Tế Bến 

Tre

Quầy thuốc Ngọc 

Tâm 1

Khu 1, ấp Cây Xăng, xã Phú 

Túc, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

5226 07/05/2021 6290/GPP 07/05/2021

3 Nguyễn Mạnh Trí 4083 26/05/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Thiên 

Phát

45/01 KDC 1, ấp 6, xã Phú 

Ngọc, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

6603 21/01/2022 6591/GPP 21/01/2022

Huyện Long Thành

4 Trần Thị Kim Thắm
2055/TG-

CCHND
06/11/2015

Sở Y Tế Tiền 

Giang

Quầy thuốc phòng 

khám đa khoa 

Duy Khang -Chi 

nhánh Long Thành

A1-9, A1-10, Khu chợ Mới 

Long Thành, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

2194 07/08/2019 2455/GPP 31/08/2022

5 Nguyễn Thị Thúy 1279/ 18/11/2014
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phương Thúy

số 116, tổ 1, Khu Phước 

Long, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2403 19/08/2019 2592/GPP 20/09/2022

6 Lê Thị Hồng Phương 2394/ 14/09/2016
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Cát 

Phương

Khu phố 3, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2686 29/06/2020 2789/GPP 05/07/2023

7 Lê Văn Đại 4458 12/10/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Hùng 

Hậu

55 Nguyễn Hải, ấp 1, xã An 

Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

4775 01/12/2020 6005/GPP 01/12/2020

8 Huỳnh Thị Lan 2754/ 04/07/2017
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc số 

243 (Huỳnh Lan)

36 Nguyễn Văn Cừ, khu 

Phước Thuận, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

2794 16/04/2021 734/GPP 16/04/2021

9 Trần Thị Quỳnh Như 5184 12/04/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Thành 

Đạt 1

Tổ 10, ấp Long Phú, xã 

Phước Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

5279 04/06/2021 6345/GPP 04/06/2021

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC, GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN 

LẺ THUỐC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC - ĐỢT 05 NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
Ghi 

chú
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
Ghi 

chú

10 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 1008/ 19/08/2014
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Nhật 

Duy

Tổ 3, ấp Bưng Môn, xã 

Long An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

3219 18/06/2021 1965/GPP 18/06/2021

11 Nguyễn Thị Vân 4285 03/08/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Bảo 

Khang

Tổ 17, khu Văn Hải, thị trấn 

Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

5336 25/06/2021 6398/GPP 25/06/2021

12 Đặng Trần Hoàng Linh 1949/ 05/11/2015
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity- Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 666

174 Lê Duẩn, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

5360 25/10/2021 6412/GPP 25/10/2021

13 Bùi Thị Nhung 5597 02/11/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc PKĐK 

Thành Tâm

Tổ 14, khu 3, ấp 7, xã An 

Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

5441 08/12/2021 6495/GPP 08/12/2021

14 Nguyễn Thị Hương Thu 4913 04/02/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc An 

Đức

Số 240/18 tổ 1, ấp 3, xã An 

Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

6577 07/01/2022 6572/GPP 07/01/2022

15 Lê Thị Hường 5762 20/12/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Đoàn 

Nguyên Vũ

Tổ 15B, khu 3, ấp 7, xã An 

Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

6830 05/05/2022 6794/GPP 05/05/2022

16 Lê Thị Thu Sương 5741 20/12/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Địa điểm kinh 

doanh số 3-Công 

ty cổ phần dược 

Panax

72, khu 3, ấp 7, xã An 

Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

7123 22/08/2022 7217/GPP 22/08/2022

17 Nguyễn Văn Thuân 5970 21/2/2022
Sở Y Tế Đồng 

Nai

NHÀ THUỐC BẢO 

NHÂN

Đường số 8, tổ 59, ấp 5, xã 

Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

7606 09/01/2023 7559/GPP 09/01/2023

18 Trần Thị Thanh Cúc 6245 23/05/2022
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Tâm 

Liên

144 Lê Duẩn, khu Bàu Cá, 

xã An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

8217 31/08/2023 8912/GPP 31/08/2023

Huyện Nhơn Trạch

19 ĐÀO THỊ MẬN
46/SYT-

CCHND
08/07/2013

Sở Y Tế Đồng 

Nai
Quầy thuốc

ấp Cầu Kê, xã Phú Hữu, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

265 27/06/2019 1300/GPP 25/07/2022

20 Lê Thị Nhung 4067 11/05/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Thùy 

Trâm

Tổ 04, ấp 04, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5141 05/04/2021 6232/GPP 05/04/2021
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
Ghi 

chú

21 Lê Hữu Đức 3485 16/07/2018
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Bình 

Châu

Tổ 16, ấp Bến Cam, xã 

Phước Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

5143 05/04/2021 6230/GPP 05/04/2021

22 Trần Thùy Linh 3463/// 18/01/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Tâm 

An 2

Tổ 2, ấp Bến Sắn, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

5235 12/05/2021 6304/GPP 12/05/2021

23 Hồ Thị Thùy Vinh 1360/ 24/12/2014
Sở Y Tế Đồng 

Nai
Quầy thuốc 1637 

Ấp Bến Sắn, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

1713 14/06/2021 2102/GPP 14/06/2021

24
HUỲNH THỊ BÍCH 

HUYỀN
3997 10/02/2020

Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Đức 

Tâm Khang

Đường Hùng Vương, tổ 9, 

khu phố Phước Kiểng , xã 

Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

5328 14/06/2021 6367/GPP 14/06/2021

25 Đinh Nhật Lệ
1649/CCHN-

D-SYT-BRVT
06/03/2018

Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Tâm 

An I

1200, Lý Thái Tổ, tổ 6, ấp 

Vĩnh Tuy, xã Long Tân, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5365 28/10/2021 6426/GPP 28/10/2021

26 Nguyễn Văn Hùng 5385 24/05/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Thủy 

Châu

Hùng Vương, tồ 2, KP 

Phước Mỹ, xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5430 03/12/2021 6479/GPP 03/12/2021

27 Nguyễn Thành Nhiều 5414 31/05/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

QUẦY THUỐC 

TÂM ĐỨC I

Số 66, đường Khu B, ấp 

Trầu, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

6993 17/06/2022 7084/GPP 17/06/2022

28 Trần Thị Hương 2572 02/08/2018
Sở Y Tế Hồ 

Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG 

PHARMA TẠI 

ĐỒNG NAI-NHÀ 

THUỐC AN 

KHANG ĐỒNG 

NAI SỐ 10

2584 Lý Thái Tổ, ấp Phước 

Lý, xã Đại Phước, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

5236 14/12/2022 6303/GPP 14/12/2022
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
Ghi 

chú

Huyện Tân Phú

29 Phạm Thái Bảo 3162/ 20/11/2017
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Quỳnh Anh

Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú 

Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

3407 21/05/2021 3360/GPP 21/05/2021

Thành phố Biên Hòa

30 Nguyễn Hồ Tuấn 1764 22/07/2015
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Nguyễn Hoàng 

Yến

Chợ Tân Hiệp, kios 20 KLC, 

phường Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

2064 18/01/2019 2344/GPP 28/03/2022

31 Nguyễn Hữu Thời
176/HCM-

CCHND
15/07/2013

Sở Y Tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc Huỳnh 

Trâm Anh

122/30A, KP Tân Hóa, 

phường Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4558 11/09/2020 4504/GPP 11/09/2020

32 Nguyễn Thu Trang 2780/// 26/05/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu-

thuốc cổ truyền 

Hùng Trang

623D, tổ 16 KP4, phường 

Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4560 18/09/2020 không có không có

33 Nguyễn Thị Thúy Hiền
4029/CCHN-

D-SYT-LA
10/12/2019

Sở Y Tế Long 

An

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Ngọc Đạt

91A/5 Lê Ngô Cát, KP4, 

phường Tân Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

4562 18/09/2020 không có không có

34 Hoàng Thị Thi
783/CCHN-

D-SYT-ĐNO
23/06/2020

Sở Y Tế Đăk 

Nông

Nhà thuốc Vĩnh 

Thi

32/ĐF tổ 29, KP Long Đức 

1, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4725 09/11/2020 5960/GPP 20/10/2023

35 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 4238 20/07/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

CƠ SỞ CHUYÊN 

BÁN LẺ THUỐC 

DƯỢC LIỆU, 

THUỐC CỔ 

TRUYỀN ĐỨC 

THỌ LỘC

4A/46, KP7, phường Hố 

Nai, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

4867 04/01/2021 không có không có

36 Hứa Mẫn Trinh
1655/CCHN-

D-SYT-CT

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc Tuyết 

Hải

16, tổ 24, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

5068 10/03/2021 6173/GPP 10/03/2021
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
Ghi 

chú

37 Đỗ Thị Ngọc Trâm 3394 18/01/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Đỗ Ngọc Trâm

Tổ 11, Khu phố 1B, phường 

Tân Hạnh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5177 16/04/2021 không có không có

38 Lê Ngọc Tân 5109 24/03/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc Phú 

Thiện

208/1 Nguyễn Văn Tỏ, KP 

Thái Hòa, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5193 23/04/2021 6259/GPP 23/04/2021

39 Đỗ Hoàng Anh 5119 05/04/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu-

thuốc cổ truyền 

1988

04, tổ 12, KP4, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5240 17/05/2021 không có không có

40 Phan Thị Ngọc Anh 5101 24/03/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Long Nguyễn 

KPBD

40 đường N4 KP Bình 

Dương, phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

5249 17/05/2021 không có không có

41 LÊ HUY THIẾT 5035 08/03/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu-

thuốc cổ truyền 

88B

11/9, KP 8, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

5264 21/05/2021 không có không có

42 Cao Thị Thùy Dung 4389 14/09/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Thúy Dung

Số 04, tổ 19, KP 8A, 

phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

5303 09/06/2021 không có không có

43 Lê Cẩm Tú 4866 18/01/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Bảo Châu 3

Tổ 12, khu phố Long Đức 2, 

phường Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

5304 09/06/2021 không có không có

44 ĐÀM THỊ PHƯƠNG CHI 5208 19/04/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai
Cơ sở Như Thảo

633 tổ 11, khu phố Hương 

Phước, phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6682 14/03/2022 không có không có

45 Ngô Thị Mộng Tuyền
1621/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
10/12/2021

Sở Y Tế Đồng 

Tháp

Nhà thuốc 

Nguyên Duy

69/2, tổ 6, KP 1, phường 

Tân Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6917 30/05/2022 6989/GPP 30/05/2022
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP
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46 Nguyễn Thanh Phong 1269/ 28/01/2019
Sở Y Tế Đồng 

Nai

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM DUY 

KHANG

5/61B, khu phố 10, 

phường Hố Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3939 11/07/2022 45/GDP 11/07/2022

47 Nguyễn Thị Trúc Mai 417
9/09

/2014

Sở Y Tế Cần 

Thơ

Nhà thuốc Hải 

Hoàng

1423/11, tổ 20, Kp7, P. 

Long Bình, Biên Hòa, Đồng 

Nai

1692 06/10/2022 2138/GPP 06/10/2022

48 Lê Thị Thu Hà 4973 22/02/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

NHÀ THUỐC THU 

HÀ

Tờ số 74, thửa số 420, tổ 

11, KP Long Đức 3, phường 

Tam Phước, Biên Hòa, 

Đồng Nai

7520 30/11/2022 7490/GPP 30/11/2022

49 Lương Hữu Thiên Phúc
3017/CCHN-

D-SYT-CT
27/07/2022

Sở Y Tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc Dược 

Tuyền

D449, Bùi Văn Hòa, KP 4, 

phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

7921 11/05/2023 7843/GPP 11/05/2023

50 Lê Đào Diễm Trinh 4070 11/05/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

207 Việt An

04 Hoàng Bá Bích , KP 5 , 

phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

4349/ 23/05/2023 không có không có

51 Nguyễn Mai Anh 2094/ 28/01/2016
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Đại điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity - Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 450

105B Nguyễn Ái Quốc, khu 

phố 8, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8145 07/08/2023 8862/GPP 07/08/2023

52 Nguyễn Hoài Giao

12149/CCH

N-D-SYT-

HCM

28/03/2023
Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

Nhà thuốc Hiền 

Long

7/1S tổ 2 khu phố 1, 

phường Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8177 22/08/2023 8910/GPP 22/08/2023

53 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 7639 24/04/2023
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc Phúc 

Tâm Khang 3

12 Đinh Quang Ân, khu phố 

Hương Phước, phường 

Phước Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8547 31/01/2024 9228/GPP 31/01/2024
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
Ghi 

chú

54 Nguyễn Thái Thiên Kim 3335/ 20/03/2018
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc Tâm 

Đức 2

Số 235, đường Hùng 

Vương, khu phố 3, phường 

Xuân An, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

3714 04/12/2018 3751/GPP 23/02/2023

Thành phố Long 

Khánh

55
TRẦN THỊ THÙY 

DƯƠNG
4497 12/10/2020

Sở Y Tế Đồng 

Nai

QUẦY THUỐC 

TÂM ĐỨC BÀU 

CỐI

Tổ 6, ấp Bàu Cối, xã Bảo 

Quang, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

5152 05/04/2021 6222/GPP 05/04/2021

56 Trần Xuân Đơn 4910 04/02/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity - Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 660

48, đường Trần Phú, khu 

phố 1, phường Xuân An, 

thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

5290 09/06/2021 6361/GPP 09/06/2021

57 Trần Thị Tuyết Nhi 4909 04/02/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity - Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 658

56 Hoàng Diệu, KP 1, 

phường Xuân Thanh, thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

5292 09/06/2021 6359/GPP 09/06/2021

58 Nguyễn Thị Thùy Linh 4745 21/12/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity-Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 649

28 Quang Trung, KP 3, 

phường Xuân Hoà, thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

5357 25/10/2021 6415/GPP 25/10/2021

59 Lê Thúy Cẩm Uyên 5732 13/12/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai
Nhà thuốc Lê Uyên

97 Hùng Vương, KP1, 

phường Xuân An, thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

6853 12/05/2022 6818/GPP 12/05/2022

60 Ngô Thị Thanh Xuân 2252/ 25/05/2016
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc Tâm 

Đức

Số 253 Trần Phú, phường 

Xuân An, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

2207// 10/10/2023 406/GPP 12/09/2023
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
Ghi 

chú

huyện Thống Nhất

61 Trần Vinh Thiên Lộc 4240 03/08/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Lộc 

Thành

Kiot 38-39 chợ Phan Bội 

Châu, TT Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

4695 02/11/2020 5947/GPP 02/11/2020

62
Nguyễn Ngọc Khánh 

Hoài
5698 06/12/2021

Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Khánh Hoài

847 tổ 9, KP Trần Hưng 

Đạo, TT Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

6687 21/03/2022 6672/GPP 21/03/2022

huyện Trảng Bom

63 Đỗ Thị Ngọc Hà 1288 02/11/2017 SYT TP.HCM
Quầy thuốc Tám 

Huệ

Số 35/2, ấp An Hòa, xã Tây 

Hòa, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

3111 03/01/2018 3165/GPP 02/02/2021

64 Nguyễn Thị Linh 3212 21/12/2017 SYT Đồng Nai
Quầy thuốc Đức 

Minh

Số 2132, tổ 9, ấp Quảng 

Lộc, xã Quảng Tiến, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3316 09/05/2018 3326/GPP 14/06/2021

65 Lê Thị Vẹn 4385 14/09/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Phú 

Mỹ

Đường Chất Thải Rắn, Tổ 3, 

Ấp 5, xã An Viễn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

4883 15/01/2021 6098/GPP 15/01/2021

66 Lê Thu Trang 1081/ 19/09/2014
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Phúc 

Trang

69 tổ 2, ấp 6, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

1274 02/02/2021 1954/GPP 02/02/2021

67 Phan Thị Huỳnh Vân 4464 12/10/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Xuân 

Mỹ

Tổ 2, Ấp 5, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

5054 03/03/2021 6154/GPP 03/03/2021

68 Vũ Thị Hạnh 2168/ 22/03/2016
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Hạnh 

Nhân

Chợ mới Trảng Bom, KP1, 

thị trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

2148 23/03/2021 2030/GPP 23/03/2021

69 Vũ Văn Thanh 4063 13/04/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Diệu 

Lâm

22 CMT8, tổ 5B, KP4, thị 

trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

5106 23/03/2021 6200/GPP 23/03/2021

70 TRỊNH THỊ HƯƠNG 4875 27/01/2021
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc Thủy 

Hương 2

Số 147/YT, đường Yên Thế, 

tổ 6, ấp Thanh Hóa, xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

5199 28/04/2021 6279/GPP 28/04/2021

71 Nguyễn Thị Ngọc Lan
1171/ĐNAI-

CCHND
17/10/2014

Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Toàn 

Lan

Ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

1616 12/05/2021 2082/GPP 12/05/2021
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
Ghi 

chú

72 Đặng Thị Như Phương 1376/ 09/01/2015
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Yến

Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

2220 12/07/2016 2107/GPP 21/05/2021

73 Mai Đình Huỳnh 3767 10/06/2019
Sở Y Tế Đồng 

Nai
Quầy thuốc Vita

62/4B khu 2, ấp Thanh 

Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

5310 14/06/2021 6387/GPP 14/06/2021

74 Nguyễn Thị Quỳnh
6175/CCHN-

D-SYT-HCM
17/07/2020

Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

Quầy thuốc Ngọc 

Hiền

Số 27, đường 20, tổ 4, ấp 1, 

xã Sông Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

5317 14/06/2021 6378/GPP 14/06/2021

75 Bùi Thị Thanh Tuyền
1068/CCHN-

D-SYT-BTH
21/12/2020

Sở Y Tế Bình 

Thuận

Quầy thuốc Thanh 

Tuyền

Tổ 2, ấp 1, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

5311 14/06/2021 6386/GPP 14/06/2021

76 Trần Phước Thành Nhân 36/ 08/07/2013
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc  Ngọc 

Châu

số 621, đường 767, ấp An 

Chu, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

5035 17/01/2022 6118/GPP 17/01/2022

77 Nguyễn Thị Hoa 7658
7/05/

2021

Sở Y Tế 

TP.HCM

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Khang Pharma - 

Nhà thuốc Đồng 

Nai số 13

Thôn Tây Lạc , ấp An Chu, 

Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng 

Nai

5315 07/12/2022 6380/GPP 07/12/2022

Huyện Vĩnh Cửu

78 Nguyễn Thị Minh Nhật
1926/CCHN-

D-SYT-BRVT
11/06/2020

Sở Y Tế Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Quầy thuốc Thành 

Công

Tổ 19, ấp 2, xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

8146 07/08/2023 8863/GPP 07/08/2023

Huyện Xuân Lộc

79 Đào Thị Mỹ Lan 1168/ 17/10/2014
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Mỹ 

Lan

Ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
1296 23/11/2020 1935/GPP 22/11/2023

80
NGUYỄN LÊ THỊ HOÀNG 

TY
4628 24/11/2020

Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Ty

Số 37Q, Nguyễn Thị Minh 

Khai, tổ 5, KP 8 , thị trấn 

Gia Ray, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

4847 28/12/2020 6057/GPP 28/12/2020

81 Trần Bảo Ngọc 4522 26/10/2020
Sở Y Tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc Bảo 

Ngọc

234, ấp 6, xã Xuân Bắc, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

5271 27/05/2021 6332/GPP 27/05/2021

Tổng cộng: 81 cơ sở
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